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Số:              /SXD-KT Yên Bái, ngày           tháng 9 năm 2022

CÔNG BỐ
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

QUÝ III NĂM 2022

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 
Chính phủ về Quản lý vật liệu xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 
tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công 
trình;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý 
chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2021 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định một số nội dung về quản lý 
đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái; 

Căn cứ Văn bản số 408/UBND-XD ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thực hiện kịch bản giải ngân các dự án sử 
dụng vốn ngân sách Nhà nước năm 2022. Văn bản số 853/UBND-XD ngày 28 
tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xác định, 
công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, chỉ số giá xây dựng trên địa 
bàn tỉnh. Văn bản số 96/TB-VP ngày 19/8/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân 
dân tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi gặp mặt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 
của các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh. 

Căn cứ công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2022 tại Văn bản số 
1509/SXD-KT ngày 06 tháng 7 năm 2022, Văn bản số 1554/SXD-KT ngày 11 
tháng 7 năm 2022, Văn bản số 1756/SXD-KT ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Sở 
Xây dựng tỉnh Yên Bái; 

Trên cơ sở đề nghị công bố của các đơn vị sản xuất, kinh doanh vật liệu 
xây dựng và khảo sát thị trường một số vật liệu xây dựng chủ yếu có biến động 
giá của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái (Văn bản số 1933/UBND-QLĐT 
ngày 29/8/2022); Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Yên (Văn bản số 93/CV-
KTHT ngày 25/8/2022); Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Yên Bình (Văn bản số 
107/CV-KTHT ngày 29/8/2022); Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu (Văn bản số 
1079/UBND-KTHT ngày 29/8/2022); Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải 
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(Văn bản số 1260/CV-KTHT ngày 29/8/2022); Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa 
Lộ (Văn bản số 875/CV-UBND ngày 29/8/2022); Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
huyện Văn Chấn (Văn bản số 106/CV-KTHT ngày 25/8/2022); Phòng Kinh tế 
và Hạ tầng huyện Lục Yên (Văn bản số 83/CV-KTHT ngày 31/8/2022); 

Đối với huyện Trấn Yên, Sở Xây dựng không nhận được văn bản thực 
hiện khảo sát, thu thập thông tin giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu có biến 
động giá để thực hiện công bố theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên 
Bái. Địa phương hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý chi phí đầu tư 
xây dựng trên địa bàn theo quy định hiện hành.

Sở Xây dựng công bố điều chỉnh, bổ sung giá vật liệu xây dựng Quý III 
năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái với nội dung cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung giá vật liệu xây dựng chủ yếu có biến động giá đã 
công bố tại Văn bản số 1509/SXD-KT ngày 06/7/2022, Văn bản số 1554/SXD-
KT ngày 11/7/2022, Văn bản số 1756/SXD-KT ngày 04/8/2022 của Sở Xây 
dựng tỉnh Yên Bái; (có Phụ lục số 1 và Phụ lục số 2 kèm theo)

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Văn bản số 1509/SXD-KT ngày 
06/7/2022, Văn bản số 1554/SXD-KT ngày 11/7/2022, Văn bản số 1756/SXD-
KT ngày 04/8/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái;

Thời điểm áp dụng từ ngày 06/9/2022.

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC
- Bộ Xây dựng (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; NN và PTNT; 
Công thương; Giao thông vận tải; Giáo dục; Y tế; Lao 
động TB&XH;

- Ban QL các KCN; Các Ban QLDA;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Website Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, KT.

PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Quang Vinh
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PHỤ LỤC SỐ 1
CÔNG BỐ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG GIÁ VẬT LIỆU TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

(Kèm theo Văn bản số            /SXD-KT  ngày         /9/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái)

TT Loại vật liệu xây dựng Đơn vị
tính

Giá bán vật liệu áp dụng tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố
Thành phố  Yên

Bái Huyện Yên Bình Huyện Văn Yên Thị xã Nghĩa Lộ

1 2 3 4 5 6 7
1 Thép tròn trơn F 6;F 8 kg 15.181 15.181 15.273
2 Thép tròn gai F 8 kg 15.272 15.272 15.323
3 Thép tròn F 10 kg 15.963 15.763 15.152
4 Thép tròn F 12 kg 15.913 15.713 14.973
5 Thép tròn F 14 kg 15.863 15.663 15.086
6 Thép tròn F 16 kg 15.863 15.663 15.204
7 Thép tròn F 18 kg 15.863 15.663 15.326
8 Thép tròn F 20 kg 15.963 15.863 14.805
9 Thép tròn F 22 kg 15.863 15.863 15.492
10 Thép tròn F 25 kg 15.863 15.863 15.800
11 Thép tròn F 28 kg 16.063 16.063
12 Thép tròn F 32 kg 16.063
13 Thép buộc 1 ly kg 19.545 19.545 22.727
14 Đinh 5 kg 22.727
15 Đinh 7 kg 22.727
16 Thép hình V30,V40, V50,V63,V70,V75 kg 20.000
17 Thép U50 Đúc kg 21.455 20.000
18 Thép U100 Đúc kg 19.091 20.000
19 Thép U120 Đúc kg 20.000 20.000
20 Thép I 100 kg 20.727 20.000
21 Thép dập U80;U100;U120 kg 20.000

22 Thép hộp mạ kẽm: 25x25, 30x30, 20x40, 30x60, 40x40, 40x80,
50x50, 50x100 kg 20.000

23 Ống thép mạ kẽm  F 26,62x1,1 ly kg 20.909
24 Ống thép mạ kẽm  F 33,5 x 1,1 ly kg 20.909
25 Ống thép mạ kẽm  F 42,2 x 1,1 ly kg 20.909
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26 Ống thép mạ kẽm  F 48,1 x 1,1 ly kg 20.909
27 Ống thép mạ kẽm  F 59,9 x 1,1 ly kg 20.909
28 Xi măng PCB30 (NORCEM Yên Bình) kg 1.210
29 Xi măng PCB40 (NORCEM Yên Bình) kg 1.320
30 Xi măng PCB30 (XM Yên Bái) kg 1.180
31 Xi măng PCB40  (XM Yên Bái) kg 1.290

  Ghi chú:
 - Thành phố Yên Bái : Đối với thép tròn các loại: giá thép Hòa Phát; Đinh các loại: giá đinh Việt Nhật.
 - Thị xã Nghĩa Lộ: Thép tròn các loại: giá thép Hòa Phát
 - Huyện Văn Yên : Thép các loại: giá Thép Hòa Phát;
 - Đối với huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu: Văn bản thực hiện khảo sát giá của địa phương thì vật liệu xây dựng chủ yếu do các hộ kinh
doanh nhỏ lẻ phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn huyện, số lượng nhỏ và không có sẵn để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp khi thực
hiện các dự án từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Do vậy Chủ đầu tư quyết định lựa chọn nguồn vật liệu để áp dụng thực hiện theo quy định hiện
hành.
 - Đối với huyện Yên Bình theo văn bản thực hiện khảo sát giá của địa phương thì trung tâm huyện có vị trí địa lý gần thành phố Yên Bái cho nên
vật liệu xây dựng chủ yếu sử dụng trên địa bàn được mua từ thành phố Yên Bái.
 - Đối với huyện Trấn Yên, Sở Xây dựng không nhận được văn bản thực hiện khảo sát, thu thập thông tin giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu có
biến động giá để tổng hợp công bố theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

TT Loại vật liệu xây dựng Đơn vị
tính

Giá bán vật liệu áp dụng tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố
Thành phố  Yên

Bái Huyện Yên Bình Huyện Văn Yên Thị xã Nghĩa Lộ

1 2 3 4 5 6 7
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PHỤLỤC SỐ 2 
CÔNG BỐ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG GIÁ VẬT LIỆU TẠI NƠI SẢNXUẤT, CUNG ỨNG

 (Kèm theo Văn bản số         /SXD-KT  ngày       /9/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái)

I. Điều chỉnh một số loại vật liệu tại Mục 1.1 Khoản 1, Mục 2.2; Mục 2.3 Khoản 2; Mục 5.1 
Khoản 5; Mục 6.2; Mục 6.4 Khoản 6 Phụ lục số 2 Văn bản số 1509/SXD-KT ngày 06/7/2022, 
Văn bản số 1554/SXD-KT ngày 11/7/2022, Văn bản số 1756/SXD-KT ngày 04/8/2022 của Sở 
Xây dựng tỉnh Yên Bái.

1. Thành phố Yên Bái 
1.1.Công ty TNHH Hòa Bình
Địa chỉ: Số 349, Tổ dân phố số 15, Đường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái 
Tel: 0293.852.630 - 0293.868.888.

     ĐVT: đồng VN

TT Mã SP Danh mục VLXD Đơn 
vị

Tiêu 
chuẩn kỹ 

thuật

Ký 
hiệu 
mã

 
Giá bán Ghi 

chú

1 THÉP HÒA PHÁT
1 Thép Φ6 +Φ8 Kg CT240-T 15.181
2 Thép Φ8 Gai Kg CB300 - V 15.272
3 Thép Φ10 Gai 11,7m Kg Gr40 15.763
4 Thép Φ10 Gai 11,7m Kg CB300-V 15.763
5 Thép Φ10 Gai 11,7m Kg CB400-V 15.963
6 Thép Φ12 Gai 11,7m Kg CB300-V 15.713
7 Thép Φ12 Gai 11,7m Kg CB400-V 15.913
8 Thép Φ14 Gai 11,7m Kg CB300-V 15.663
9 Thép Φ14 Gai 11,7m Kg CB400-V 15.863
10 Thép Φ16 Gai 11,7m Kg Gr40 15.663
11 Thép Φ16 Gai 11,7m Kg CB300-V 15.663
12 Thép Φ16 Gai 11,7m Kg CB400-V 15.863
13 Thép Φ18 Gai 11,7m Kg CB300-V 15.663
14 Thép Φ18 Gai 11,7m Kg CB400-V 15.863
15 Thép Φ20 Gai 11,7m Kg CB300-V 15.763
16 Thép Φ20 Gai 11,7m Kg CB400-V 15.963
17 Thép Φ22 Gai 11,7m Kg CB300-V 15.863
18 Thép Φ22 Gai 11,7m Kg CB400-V 16.063
19 Thép Φ25 Gai 11,7m Kg CB300-V 15.863
20 Thép Φ25 Gai 11,7m Kg CB400-V 16.063
21 Thép Φ28 Gai 11,7m Kg CB400-V 16.063
22 Thép Φ32 Gai 11,7m Kg CB400-V 16.063

THÉP GÓC
1 Góc 30x30 ĐH Kg Gia công 17.364
2 Góc 40+50+63 ĐH Kg Gia công 16.545
3 Góc 70+75 ĐH Kg Gia công 17.545

Góc 40+50+63+75 An Khánh Kg 18.181
THÉP U + I -

1 U50,65 Đúc Kg 21.455
2 U80-100 Kg 19.091
3 U120-140 Kg 20.000
4 I100,120 Kg

TCVN 
197; 

TCVN198 
(JIS 

Z2241; 
JIS 

Z2248)
20.727

5 U dập các loại từ 2,5-2,8 Kg Gia công 25.909
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6 U dập các loại từ 3,0 đến 3,5 Kg Gia công 27.364
THÉP HỘP + ỐNG -

1 Thép hộp đen, ống đen từ 0,8 
đến 1,8 ly

Kg 20.455

2 Hộp mạ kẽm, ống mạ kẽm từ 
0,8 đến 1,8 ly

Kg
TCCS03:2

012 20.909

TÔN ĐEN
1 Tôn đen 2 đến 2,5ly Kg SS400 22.455
2 Tôn đen 3ly Kg SS400 20.455
3 Tôn đen 4-12ly Kg SS400 18.545
II XI MĂNG + TẤM LỢP
1 Xi măng CHINFON PCB30 Kg PCB30 1.731
2 Xi măng CHINFON PCB40 Kg PCB40 1.759
3 Xi măng NORCEM PCB30 Kg PCB30 Vỏ 2 lớp 1.190
4 Xi măng NORCEM PCB30 Kg PCB30 Vỏ 3 lớp 1.208
5 Xi măng NORCEM PCB40 Kg PCB40 Vỏ 2 lớp 1.282
6 Xi măng NORCEM PCB40 Kg PCB40 Vỏ 3 lớp 1.301
7 Xi măng Yên Bái PCB30 Kg PCB30 Vỏ 2 lớp 1.148
8 Xi măng Yên Bái PCB30 Kg PCB30 Vỏ 3 lớp 1.157
9 Xi măng Yên Bái PCB40 Kg PCB40 Vỏ 2 lớp 1.250
10 Xi măng Yên Bái PCB40 Kg PCB40 Vỏ 3 lớp 1.259
11 Xi măng trắng Kg 5.093
12 Cót ép 2,4m x 0,7m Tấm 2,4x0,7 30.556
13 Que hàn Liên doanh 2,5 ly Kg 2,5 25.926
14 Que hàn Liên doanh 3 + 4 ly Kg 3+4 ly 24.537
15 Giấy dầu ( 20m/cuộn ) Cuộn 94.444
III GẠCH ỐP LÁT 
a Gạch prime

1 Ốp 15x15 
18002,18004,18007,18008 Viên 8.704

2 Ốp mặt tiền 10x30 
9716,…,9729,2701,...,2715 Viên 6.574

3
Chân tường 12x40 

Y11,…,Y17, Y025,..,Y039, 
7121,…,7125

Viên 4.630

4 Chân tường 12x50 
Y527,…,Y648 Viên

BIIa 
TCVN - 

6415

5.833

5 30x60 Gạch 30x60 9920,3918 Viên 19.167
Gạch Catalan A1

1 60x120 1.201 Viên 165.556 Titan
2 1203,1207,1208,1210 Viên 191.852

3 1202,1204,1205,1206,1230,...
,1235,1251,1252 Viên

BIa TCVN 
- 6415 238.889

4 30x30 3312,…, 3361,33101,33102 Viên 10.000 Ttm, 
CBN

5

3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 
3106, 3107, 3108, 3150, 3151, 
3152, 3153, 3154, 3155 
(xương bán sứ, men matt)

Viên

BIIa 
TCVN - 

6415 23.056

6

30x60
3180, 31, 81, 3182, 3183 

(Viên điểm, xương bán sứ, 
men matt)

Viên
BIb 

TCVN - 
6415

28.519 Ctl, 
Ttm



3

7 60x120 1.201 Viên BIa TCVN 
- 6415 111.296

8 1203,1207,1208,1210 Viên BIa TCVN 
- 6415 134.722

9 1202,1204,1205,1206,1230,...
,1235,1251,1252 Viên BIa TCVN 

- 6415 179.630 Ttm, 
CBN

10
30x30 3312,…, 3361,33101,33102 Viên

BIIa 
TCVN - 

6415
8.333

IV Thiết bị - Bệt  INAX
1 Bệt C108 trắng Bộ 2.231.481
3 Bệt C108 nắp êm Bộ 2.379.630
4 Bệt C117 trắng Bộ 1.935.185
5 Bệt C117 cốm Bộ 1.907.407
6 Bệt C117 nắp êm Bộ 2.101.852
7 Bệt C306 trắng Bộ 2.518.519
8 Bệt C306 cốm Bộ 2.259.259
9 Bệt C306 nắp êm Bộ 2.740.741
10 Bệt C504 trắng Bộ 2.925.926
11 Bệt C504 cốm Bộ 2.500.000
12 Bệt AC504 VAN Bộ 3.333.333
13 Bệt C801 Trắng Bộ 3.527.778
14 Bệt C801 cốm Bộ 3.796.296
15 Bệt C828 trắng Bộ 3.166.667
16 Bệt C828 cốm Bộ 3.425.926
17 Bệt AC702 Trắng Bộ 2.870.370
18 Bệt AC 909 VRN-1/BW1 Bộ 8.972.222
19 Bệt AC-900VRN Bộ 7.462.963
20 Bệt AC 918 VRN-1/BW1 Bộ 8.453.704
21 Bêt AC 939 VN/BW1 Bộ 7.166.667
22 Bệt AC 1008 VRN/BW1 Bộ 11.240.741
23 Bệt AC 959 VAN/BW1 Bộ 5.888.889
24 Bệt AC 991 VRN/BW1 Bộ 7.759.259
25 Bệt AC 991 R+CW-

S15VN/BW1 Bộ 8.305.556

26 Bệt AC- 2700 +CW-KA22A 
VN/BW1 Bộ 21.231.481

27 Bệt AC-1035VN Bộ 14.370.370
28 Bệt AC -702R+CW-

S15VN/BW1 Bộ 4.166.667

29 Bệt AC -504R+CW-
S15VN/BW2 Bộ 3.046.296

30 Bệt C-108A+CW-
S15VN/BW1 Bộ 3.351.852

31 Bệt AC 939 +CW-
S15VN/BW1 Bộ 7.629.630

32 Bệt AC 1008 +CW-
S15VN/BW1 Bộ 10.888.889

33 Bệt AC 1008 +CW-KA22A 
VN/BW1 Bộ 28.750.000

34 Bệt AC 700+CW-S15 Bộ 4.685.185
35 Bệt AC 700VAN Bộ 3.814.815
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36 Bệt AC 710VAN Bộ 3.777.778
37 Bệt AC-1035+CW-

S15VN/BW1 Bộ 11.074.074

38 Bệt AC 918 +CW-
S15VN/BW1 Bộ 8.944.444

39 Bệt AC 909 +CW-
S15VN/BW1 Bộ 9.546.296

40 Bệt AC 959 +CW-S15 Bộ 6.518.519
41 Bệt AC 1032VN Bộ 9.898.148
42 AC969VN êm trắng Bộ 4.398.148
43 AC902VN Cái 9.509.259
44 AC602VAN Cái 3.574.074

Chậu  INAX -
1 Chậu L284 trắng Cái 611.111
2 Chậu L284 cốm Cái 648.148
3 Chậu L282 Trắng Cái 518.519
4 Chậu L288 Trắng Cái 861.111
5 Chậu L297 Cái 787.037
6 Chậu L2395 Cái 1.194.444
7 Chậu L285 Cái 601.852
8 Chậu L2396 Cái 870.370
9 Chậu L2293 Cái 953.704
10 Chậu L300 Cái 2.638.889
11 Chậu L465 Cái 1.759.259
12 Chậu L296 Cái 1.981.481
13 Chậụ L298 Cái 1.453.704
14 Chậu L445 Cái 1.481.481
15 Chậu L333 Cái 1.611.111
16 Chậu L293 Cái 2.370.370
17 Chậu L2397 Cái 2.657.407
18 Chậu L294 Cái 2.027.778
19 Chân chậu L298VC.VD Cái 898.148
20 Chân chậu L297VC Cái 787.037
21 Chân chậu L288 VD Cái 638.889
22 Chân chậu L284 Cái 601.852
23 Tiểu U117V Cái 1.398.148
24 Tiểu U440 Cái 1.500.000
25 Tiểu U-116 Cái 740.741
26 Tiểu U-411 Cái 4.018.519

Giá bán trên đã bao gồm chiết khấu theo khối lượng của bên mua, đã bao gồm chi phí bốc, 
xếp lên phương tiện vận chuyển, áp dụng tại các Trung tâm VLXD trực thuộc Công ty TNHH 
Hòa Bình tại thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình, huyện Văn Yên.

2. Huyện Yên Bình
2.2. Công ty Cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái
Địa chỉ: Số 274, đường Hương Lý, tổ 12 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình
Địa chỉ nơi sản xuất: Số 274, đường Hương Lý, tổ 12 thị trấn Yên Bình

              ĐVT: đồng VN
TT Loại vật liệu Đơn vị Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Giá bán
1 Xi măng PCB30 Kg TCVN 6260:1997 1.100
2 Xi măng PCB40 Kg TCVN 6260:1997 1.210

Giá bán đã bao gồm chi phí bốc, xếp lên phương tiện vận chuyển. 
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2.3. Công ty Cổ phần xi măng Yên Bình
Địa chỉ: tổ 03, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình

              ĐVT: đồng VN
TT Loại vật liệu Đơn vị Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Giá bán
1 Xi măng PCB30 Kg TCVN 6260:1997 1.130
2 Xi măng PCB40 Kg TCVN 6260:1997 1.240

Giá bán đã bao gồm chi phí bốc, xếp lên phương tiện vận chuyển.
5. Huyên Lục Yên 
5.1. Công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái
Địa chỉ: Số 779, tổ 7, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái 
Địa chỉ nơi khai thác sản xuất: Mỏ đá Làng Mường, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên
Điện thoại: 0984.595.172

ĐVT: đồng VN

TT Loại vật liệu Đơn 
vị

Tiêu chuẩn, quy
chuẩn kỹ thuật

Giá bán

1 Đá hộc m3 160.000
2 Đá 4x6 m3 195.000
3 Đá 2x4 m3 200.000
4 Đá 1x2 m3 205.000
5 Đá 0.5 x1 m3 200.000
6 Cấp phối đá dăm m3

QCVN 
16:2019/BXD

190.000
Giá bán tại xưởng sản xuất, đã bao gồm chi phí bốc, xếp lên phương tiện vận chuyển./.

6. Huyện Văn Chấn
6.2. Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Đăng Dương Việt Nam
Địa chỉ: Tổ 6 TTNT Liên Sơn, huyện Văn Chấn.
Địa chỉ khai thác: Tổ 6 TTNT Liên Sơn, huyện Văn Chấn.
Điện thoại: 0966.804.666.
                                                                                                                           ĐVT: đồng VN

TT Loại vật liệu Đơn 
vị Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Giá bán

1 Cát bê tông, ML>2 m3

QCVN 16:2019/BXD, Kết quả kiểm tra
 cốt liệu nhỏ cho bê tông và vữa số 01-
240222/TN2-XTHanoi có mô đun độ

lớn ML=2,57

270.0000

Giá bán trên được tính tại mỏ nơi sản xuất, đã bao gồm bốc xúc lên xe, thuế tài nguyên và phí
bảo vệ môi trường, Công suất theo giấy phép: 9.500 m3/năm; công suất khai thác: 795m3/tháng.
6.4. Công ty TNHH Đại Đồng Tiến
Địa chỉ: Thôn Bản Hốc, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn. 
Điện thoại: 0913.251. 429
                                                                                                           
                                                                                                                         ĐVT: đồng VN

TT Loại vật liệu Đơn vị Giá đá Chuyển ra bãi tập 
kết  xúc lên xe

Giá bán

1 Đá hộc m3 120.000 20.000 140.000
2 Đá 1x2 và 0,5x1 m3 168.000 20.000 188.000
3 Đá 2x4 m3 150.000 20.000 170.000
4 Đá 4x6 m3 140.000 20.000 160.000
5 Đá mạt m3 130.000 20.000 150.000
6 Đá Base (Bây A) m3 140.000 20.000 160.000
7 Đá Base (Bây B) m3 130.000 20.000 150.000

Giá bán tại nơi tập kết, đã bao gồm chi phí bốc, xúc lên phương tiện vận chuyển, thuế tài 
nguyên, phí bảo vệ môi trường.
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